UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NAM ĐÔNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số:     26    /KH - UBND                          Nam Đông, ngày 15    tháng 4  năm 2013  

KẾ HOẠCH
Về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính


Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12  năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013;


UBND huyện xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính  năm 2013 như sau:


I. Mục đích rà soát:
Nhằm rà soát các quy định, thủ tục hành chính đang áp dụng để kịp thời phát hiện báo cáo UBND tỉnh sữa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ  hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc về quy định và góp phần cắt giảm chi phí, thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

II. Phạm vi, nội dung rà soát:
1. Phạm vi, cách thức rà soát: 
- Các phòng ban, ngành cấp huyện tổ chức rà soát danh mục các quy định, TTHC thuộc thuộc chức năng, nhiệm vụ giải quyết của đơn vị (có danh mục kèm theo kế hoạch);
- UBND các xã, thị trấn: Lựa chọn các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND các xã, phường đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 để thực hiện rà soát theo các căn cứ như: số lượng hồ sơ giải quyết nhiều; qua thực hiện mà phát hiện thấy có sự bất hợp lý, rườm rà, khó thực hiện, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các cơ quan, chưa có sự thống nhất về nội dung, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện…; hoặc các TTHC có phản ánh, kiến nghị từ phía người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện.
2. Nội dung rà soát: 

- Rà soát theo các tiểu chí: sự cần thiết,sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các nguyên tắc nêu tại Điều 7 và Điều 12 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP theo 03 biểu mẫu thống nhất:
+ Biểu mẫu 2: Rà soát từng thủ tục hành chính;

+ Biểu mẫu 2a: rà soát từng mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính (đối với những thủ tục hành chính có mẫu đơn, mẫu tờ khai)

+ Biểu mẫu 2b: rà soát tất cả các yêu cầu, điều kiện để thực hiện một thủ tục hành chính (đối với những thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện)

Đề nghị các đơn vị lấy các biểu mẫu rà soát tại chuyên mục cải cách hành chính trên Web của huyện theo địa chỉ: www.namdong.hue.gov.vn

III. Thời gian tổ chức rà soát:

- Từ tháng 4- 6/2013 các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn tổ chức rà soát điền đầy đủ các biểu mẫu rà soát;

-  Các đơn vị nộp báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã rà soát và sáng kiến cải cách thủ tục hành chính  (nêu rõ lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi) về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND) trước ngày 05/7/2013.
- Văn phòng HĐND- UBND huyện Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát trình UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/7/2013.

IV. Tổ chức thực hiện.
- Các phòng, ban cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo danh mục của Kế hoạch này; có trách nhiệm kiểm tra, phân công, theo dõi và đôn đốc các công chức trực tiếp thực hiện việc rà soát quy định, thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ thời gian theo quy định. Thường xuyên phối hợp với Tổ rà soát thủ tục hành chính tổ chức thực hiện Kế hoạch này.


- Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với phòng Tài chính- KH lập kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phòng Tài chính- Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu việc bố trí các nguồn kinh phí đảm bảo cho việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính.
- Tổ rà soát huyện có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát chung của UBND huyện và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; nhận bàn giao và kiểm tra số lượng, chất lượng các biểu mẫu rà soát do các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn gửi về trước khi gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- UBND các xã, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để tiến hành rà soát, báo cáo kết quả về UBND huyện đúng thời gian quy định.
Trên đây là nội dung Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 của UBND huyện, yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, nghiêm túc triển khai thực hiện./.   
  Nơi nhận                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 - UBND tỉnh;                                                                                                CHỦ TỊCH
 -  VP UBND tỉnh;
 - CT và các PCT UBND huyện;
 - Các phòng ban liên quan;                                                                                   (Đã ký)
 - UBND các xã,thị trấn; 
 - VP: LĐ & các TV tổ rà soát huyện;




 -Lưu VT.                                                                                             Ngô Văn Chiến                                                          
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT NĂM 2013
( Ban hành kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày    / 4 /2013 
của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông)


	STT
	TÊN DANH MỤC TTHC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	CĂN CỨ LỰA CHỌN
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	I.
	Lĩnh vực Tư pháp: 04 thủ tục

	1.
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	Phòng Tư pháp
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Bộ luật Dân sự năm 2005.

- Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

-Thông Tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

-Quyếtđịnh số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


	Tháng 7/2013

	2.
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.
	Phòng Tư pháp
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Bộ Luật Dân sự năm 2005.

- Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Thông Tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

- Quyết định số 1099/2009/QĐ -UBND ngày 30/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Tháng 7/2013

	3.
	Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng.
	Phòng Tư pháp
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính Phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP.

- Thông Tư số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.


	Tháng 7/2013

	4.
	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đồ thị
	Phòng Tư pháp
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính Phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP.

- Thông Tư số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.


	Tháng 7/2013

	II
	Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: 02 thủ tục

	1.
	Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	Phòng Tư pháp
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.

- Thông thư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh.
	Tháng 7/2013

	2.
	Khen thưởng đột xuất
	Phòng Tư pháp
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.

- Thông thư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh.
	Tháng 7/2013

	III.
	Lĩnh vực tôn giáo: 09 thủ tục

	1.
	Đăng ký hội đoàn tôn giáo
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	2.
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	3.
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	4.
	Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	5.
	Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	6.
	Chấp thuận việc truyền đạo, giảng đạo của chức sắc, nhà tu hành diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	7.
	Đăng ký cho các dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	8.
	Tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có phạm vi trong huyện
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	9.
	Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành
	Phòng Nội vụ
	Văn phòng HĐND-UBND (Tổ rà soát); các đơn vị liên quan
	- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
	Tháng 7/2013

	IV.
	Lĩnh vực GD-ĐT: 07 thủ tục

	1.
	Thành lập trường mầm non
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non.
	Tháng 7/2013

	2.
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non.
	Tháng 7/2013

	3.
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
	Tháng 7/2013

	4.
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
	Tháng 7/2013

	5.
	Thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
	Tháng 7/2013

	6.
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
	Tháng 7/2013

	7.
	Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học
	Phòng Giáo dục- ĐT
	
	- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 về việc Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Chính phủ
	Tháng 7/2013
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